
DANH SÁCH 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ 
TỤC HÀNH CHÍNH TOÀN TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 (Kèm theo Quyết định số 843 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Ghi chú 

I 
Cán bộ, công chức, viên chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 
thủ tục hành chính toàn tỉnh 

1 Đặng Quang Hà Chánh Văn phòng - UBND tỉnh 0916.877988 

2 Trịnh Văn Minh 
Giám đốc - Trung tâm PVHCC 

tỉnh 
0911.271818 

3 Võ Thái Ninh 
Phó Giám đốc - Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
0935.623678 

4 Lê Hữu Phương 
Chuyên viên - Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
0949.583779 

5 Vũ Thị Huệ 
Chuyên viên - Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
0966.788882 

6 Võ Đình Trung 
Nhân viên - Trung tâm PVHCC 

tỉnh 
0905.790369 

7 Lê Thị Lệ Hằng 
Chuyên viên - Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
0935.932666 

8 Nguyễn Hiệp 
Nhân viên - Trung tâm PVHCC 

tỉnh 
0966.094779 

9 Trần Thị Huệ 
Nhân viên - Trung tâm PVHCC 

tỉnh 
0986.336929 

10 Dương Thị Nương 
Nhân viên - Trung tâm PVHCC 

tỉnh 
0944.227609 

11 Phạm Đình Duy 
Chuyên viên - Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
0981.372905 

12 Nguyễn Tuấn Tài 
Chuyên viên - Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
032.9494579 

13 Phạm Thị Minh Huệ 
Chuyên viên - Trung tâm 

PVHCC tỉnh 
0349350365 
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II 
Cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính tại các sở, ban ngành 

I Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1 Ông Võ Văn Manh  Phó Giám đốc Sở   

2 Bà Hồ Thị Bích Thủy  
Phó trưởng phòng - Phòng 
Đăng ký kinh doanh  

 

3 Ông A Brao Linh Đa  
Chuyên viên - Phòng Doanh 
nghiệp kinh tế tập thể, tư 
nhân  

 

II Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

1 A Kang Giám đốc Sở  

2 Nguyễn Thanh Tính Phó Giám đốc Sở  

3 Lê Văn Thương Phó Chánh Văn phòng Sở  

4 Trần Văn Thịnh Chuyên viên - Văn phòng Sở  

5 Nguyễn Thị Thanh Bình 
Thanh tra viên - Phòng 
Thanh tra Sở 

 

III Sở Ngoại vụ 

1 Trương Thanh Thảo Phó Chánh Văn phòng Sở 
0977.676.381 

 

IV Ban Quản lý Quản lý khu kinh tế tỉnh 

1 Vũ Mạnh Hải Phó Trưởng ban 093556677 

2 Nguyễn Thanh Dao Phó Chánh Văn phòng 0905325556 

3 
Nguyễn Thị Phương 
Thảo 

Chuyên viên - Phòng Quản lý 
Đầu tư 

0935046490 

4 Nguyễn Văn Trung 
Chuyên viên - Phòng Quản lý 
Xây dựng, Tài nguyên, Môi 

trường 
090551538 

V Sở Y tế 

1 Trần Ái Phó Giám đốc Sở 0903597477 
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2 Bùi Thị Hồng Lê 
Phó Trưởng phòng - Tổ chức 

Hành chính 
0976875235 

3 Phạm Thị Thanh Hải Nhân viên Sở 0975173723 

VI Sở Nội vụ 

1 Nguyễn Thành Trung Phó Giám đốc Sở 091.431.50.05 

2 Trần Ngọc Tuấn Chánh Thanh tra Sở 091.406.06.68 

3 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Chuyên viên Sở 097.465.16.15 

VII Sở Giao thông Vận tải 

1 Phan Mười Phó Giám đốc Sở 0905.101.770  

2 Đặng Minh Sáng Chánh Văn phòng Sở 0983.018.356  

3 Bùi Thị Hồng Chuyên viên - Văn phòng Sở 0905.941.666  

4 Đỗ Lưu Tiến 
Chuyên viên - Phòng Quản lý 

Vận tải, phương tiện và 
người lái 

0932.091.467 

VIII Sở Công thương 

1 Huỳnh Thị Tuyết Nga Phó Giám đốc Sở  0905072229 

2 Võ Thị Bích Hạnh Chánh Văn phòng Sở  0988269299 

3 Võ Thị Lai Chuyên viên Sở 0935574748 

IX Thanh tra tỉnh 

1 Trần Minh Tuấn Phó Chánh Thanh tra 0935 666989 

2 Võ Quang Vinh Phó Chánh Văn phòng 0979 444425 
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3 Đỗ Thị Phượng 
Phó trưởng Phòng Thanh tra 

1 
0978 417566 

4 Hồ Quang Vũ 
Phó trưởng Phòng Thanh tra 

2 
0935 912289 

5 U Minh Long 
Phó trưởng Phòng Thanh tra 

3 
0906 582379 

6 Cao Đức Việt Phó Trưởng Phòng Thanh tra 
4 

0901936830 

X Sở Tài chính 

1 U Thị Thanh Phó Giám đốc Sở  

2 Đinh Thị Hoa Phó Chánh văn phòng Sở  

XI Sở Giáo dục và Đào tạo 

1 Nguyễn Trọng Thắng Phó Giám đốc Sở 0905123988 

2 Trần Hữu Thạnh Chánh Văn phòng Sở 0905855669 

3 Hoàng Thị Thanh Hải Chuyên viên - Văn phòng Sở 0935195999 

XII Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1 Phạm Xuân Khanh Phó Giám đốc Sở 0967005399 

2 Bùi Đức Trung Phó Chánh Văn phòng Sở 0973014777 

XIII Sở Xây dựng 

1  Phan Thanh Quang  Phó Giám đốc Sở  

2 Nguyễn Thị Liễu Hạnh Chuyên viên - Văn phòng Sở  

XIV Sở Khoa học và Công nghệ 

1 Bùi Thanh Bình Giám đốc Sở   
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2 Dương Thị Hồng Vân Chánh Văn phòng Sở   

3 Trần Thùy Trâm Nhân viên - Văn phòng Sở   

XV Sở Tư pháp 

1 Phạm Đình Thanh Giám đốc Sở 0982.125.959 

2 Nguyễn Trung Hiếu  Phó Chánh Văn phòng Sở 0987.048.489 

3 Phạm Thị Thanh Huyền Chuyên viên - Văn phòng Sở 0977.451.315 

XVI Sở Thông tin và Truyền thông  

1 Mai Thoan Phó Giám đốc Sở 0977.024248 

2 Hà Thanh Tuấn   Chánh Văn phòng Sở 0905.257799 

3 Trần Thị Thu Huyền 
Phó Trưởng phòng - Thông 

tin - Báo chí - Xuất bản 
0935.428986 

4 
Nguyễn Thị Minh 
Nguyệt 

Phó Trưởng phòng - Bưu 
chính - Viễn thông 

0964.787575 

XVII Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

1 Nguyễn Văn Bình Giám đốc Sở 0913.446.363 

2 Trần Văn Phát Chánh Văn phòng Sở 0793.555.787 

3 Nguyễn Văn Giảng Phó Chánh Văn phòng Sở 0388.624.261 

4 Nguyễn Thị Phong Chuyên viên 0986.920.594 

XVIII Ban dân tộc  

1 Hà Hồng Duy Phó Trưởng ban 0935.849.679 

2 Rơ Chăm Lê Phó Văn phòng  0769.475.668 
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XIX Sở Tài nguyên và Môi Trường  

1 Nguyễn Văn Lộc Giám đốc Sở  

2 Nguyễn Đình Khải Chánh Văn phòng Sở  

3 Nguyễn Thị Kim Hoanh Phó Chánh Văn phòng  

4 Phạm Đức Thọ Phó Chánh Văn phòng  

XX Văn phòng UBND tỉnh 

1 Đậu Đình Anh Tuấn 
Phó Trưởng phòng phụ trách 
- Phòng Hành chính Quản trị 0934.636000 

2 Lê Khắc Chương 
Phó Trưởng phòng - Phòng 

Hành chính Quản trị 0905.204945 

3 Trịnh Văn Duẩn 
Chuyên viên - Phòng Hành 

chính Quản trị 0984.582369 

 Tống cộng: 77 Cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính trong đó: (13 cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát TTHC toàn tỉnh; 64 cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại 

các sở, ban, ngành). 


